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DD/MM/YY

Số 
CC/CCCD/Hộ 
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Lĩnh vực đăng ký  Sát 
hạch

Hạng đăng 
ký

(II-III) 
Đơn vị công tác

1 Bùi Thị Lê Vân SCL60767DNA 09/09/1983 049183006328 Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Golden Gate

2 Nguyễn Văn Khoa SCL60768DNA 11/09/1977 033077011341 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Golden Gate

3 Phan Văn Nam SCL51782HAT 20/10/1992 042092005379 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH MTV PCD 

Nguyễn Hải

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

5 Phạm Hùng Huy SCL51786THH  15/06/1993 038093049620
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng ICV Việt Nam

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

7 Cao Ngọc Dũng SCL60755QTR 10/02/1991 044091014587
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Cổ Phần 
Victorycons

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

9 Bùi Đức Thuận SCL60757DNA 25/01/1985 044085001183
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Xây dựng 
Xuân Quang
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6

8

Công ty TNHH Premium 
Silica Huế

4

Công ty TNHH Khang Nhật 
Phát

Công ty TNHH Xây dựng 
Toàn Thịnh Phát

Ca 1: từ 
9h30

Đặng Phước Tú SCL60747TTH 20/10/1984 046084014991

Trần Dương Huy SCL60670QUN 06/10/1995 049095005384

Võ Nhật Huy SCL60756QUN 10/09/1988 049088006367



10 Nguyễn Hữu Kỳ SCL60758HUE 26/09/1990 046090012384
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Xây dựng 
Coteccons

11 Lê Văn Nhân SCL60759DNA 18/07/1987 046087011534
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH Giáo dục 
FPT

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

Định giá xây dựng III

13 Phạm Nam Thanh SCL60761DNA 08/07/1984 048084005716
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Công ty Cổ phần Vinhomes

14 Hà Duy Thạch SCL60762QNG 10/02/1993 051093005404
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

giao thông và nông nghiệp 
Đà Nẵng

15 Đỗ Trần Như Hoàng SCL60763DNA 03/09/1988 049088001356
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình dân 

dụng, công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật Đà Nẵng

16 Nguyễn Thành Minh SCL60764DNA 20/11/1996 049096011192
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH MTV Tư 
vấn và Xây dựng A.S.P.T

17 Hồ Thị Hồng Diễm SCL60765DNA 10/08/1982 048182003733
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 

Giao thông và Nông nghiệp 
Đà Nẵng

18 Trần Công Trung SCL60769DNA 10/09/1985 049085010366
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 
xây dựng Ctes

19 Nguyễn Văn Chiến SCL60770DNA 24/12/1972 049072000675
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH MTV PCD 
Nguyễn Hải

20 Võ Duy Trung SCL60771QUN 08/07/1985 049085018739
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Tín An

21 Lương Kỳ Cán SCL60773QUN 15/03/1994 049094000924
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty TNHH MTV Tư 
vấn thiết kế và xây dựng 

LUMI

22 Nguyễn Thạch SCL60785QUN 01/01/1994 049094009282
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần xây dựng 
nội thất ATC

12 SCL60760DNA

Ca 2: từ 
10h00

Công ty TNHH Bất Động 
Sản Châu Âu

Hoàng Trung Hậu 23/11/1981 046081007950



23 Trần Minh Trí SCL60786DNA 10/02/1973 048073002380
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Tổng Công ty Tư vấn thiết 
kế Giao thông vận tải – 

CTCP

24 Bùi Xuân Duy SCL60788DNA 14/08/1993 048093007524
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty TNHH MTV Tư 
vấn thiết kế và xây dựng 

LUMI

25 Trần Văn Dũng SCL60789DNA 31/03/1974 048074006649
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Apave Châu 
Á - Thái Bình Dương tại 

Thành phố Đà Nẵng

26 Đặng Văn Lực SCL60790QUN 19/01/1988 049088011317
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty tư vấn thiết kế xây 
Vinh Khang

27 Nguyễn Việt Hưng SCL60792DNA 29/04/1984 049084003357
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty TNHH MTV Năng 
lượng và Môi trường SDS

28 Phạm Ngọc Dũng SCL60793QUN 18/04/1984 049084011951
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần vinaconex 
25

29 Nguyễn Ngọc Chỉnh SCL41219BID 20/01/1993 052093020561
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III

Công Ty TNHH Đầu Tư 
Xây Dựng Gocons


